

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày ...../…../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Model, mã hàng
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	Quy cách đóng gói
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (có VAT) (VND)
	Thành tiền có VAT (VND)
	Ghi chú

	1
	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)
	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết;
- Trọng lượng cánh cửa ≥ 150 kg x 1;
- Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W;
- Nguồn: AC 100 V ~ 240 V;
- Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm;
- Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây;
- Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg.
	
	
	
	
	bộ
	2
	
	
	

	2
	Cửa lùa kính khung inox
	- Bao gồm khung và cánh cửa inox;
- Khung cửa: inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x130 mm, dày ≥ 1,5 mm; 
- Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x40 mm, dày ≥ 1,5 mm, kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; 
- Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:
  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;
  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;
  + Độ cứng ≥ 179 HV.
- Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;
- Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;
- Ron bằng silicone trung tính;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	
	
	
	
	m2
	3,36
	
	
	

	3
	Cửa lùa cánh inox khung inox
	- Bao gồm khung và cánh cửa inox;
- Khung cửa: inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x130 mm, dày ≥ 1,5 mm;
- Cánh cửa: có lớp giấy tổ ong bên trong, bề mặt hoàn thiện bằng inox 304 sọc nhuyễn dày ≥ 1,5 mm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng inox 304 hộp 30x30 mm dày ≥ 1,5 mm, ô kính cường lực 5 mm;
- Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:
  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;
  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;
  + Độ cứng ≥ 179 HV.
- Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;
- Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;
- Ron bằng silicone trung tính;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	
	
	
	
	m2
	2,94
	
	
	

	4
	Cửa kính khung inox, mở xoay
	- Bao gồm khung và cánh cửa inox;
- Khung cửa: inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 55x140 mm, dày ≥ 2 mm; 
- Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 45x110 mm, dày ≥ 1,5 mm, kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; 
- Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:
  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;
  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;
  + Độ cứng ≥ 179 HV.
- Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;
- Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;
- Ron bằng silicone trung tính;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	
	
	
	
	m2
	7,56
	
	
	

	5
	Cửa inox bọc chì, mở xoay
	- Bao gồm: khung cửa và cánh cửa inox có lót chì bên trong.
- Khung cửa: inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 55x160 mm dày ≥ 2 mm, được lót chì dày ≥ 2 mm;
- Cánh cửa: có lót lớp chì dày ≥ 2 mm, bề mặt hoàn thiện bằng inox 304 sọc nhuyễn dày ≥ 1,5 mm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng inox 304 hộp 30x30 mm dày ≥ 1,5 mm;
- Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau:
  + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%;
  + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%;
  + Độ cứng ≥ 179 HV.
- Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình;
- Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt;
- Ron bằng silicone trung tính;
- Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
	
	
	
	
	m2
	1,47
	
	
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá; [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.
] 

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi khuôn viên Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;
- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Bệnh viện và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành việc lắp đặt);
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.
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